
 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:                   /QĐ-ĐHBK             Hà Nội, ngày        tháng       năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận trúng tuyển có điều kiện đối với đối tượng tốt nghiệp  

từ cao đẳng trở lên tham gia xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học 

đợt tuyển sinh 2025.6 tháng 11/2025 ngành Công nghệ thông tin  

học tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học;  

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng 

đại học ban hành theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHBK ngày 02 tháng 12 năm 2024; 

 Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm đào tạo liên tục do Giám đốc 

Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 8095/QĐ-ĐHBK ngày 23 

tháng 9 năm 2023; 

Căn cứ Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định 

số 5919/QĐ-ĐHBK ngày 10/6/2025 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-ĐHBK ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc giữ nguyên 

hiệu lực pháp lý của các nội dung văn bản hiện hành của Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội do Hiệu trưởng ban hành trong giai đoạn hoàn thành mô hình đại học. 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-ĐHBK-ĐTLT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt đề án tuyển sinh và tổ chức 

đào tạo cấp bằng đại học đối với người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học giai 

đoạn 2021-2025: 

Căn cứ Tờ trình số 261/TTr-ĐTLT ngày 28 tháng 11 năm 2025 về việc đề nghị trúng 

tuyển có điều kiện và công nhận các tín chỉ tích lũy đối với đối tượng tốt nghiệp từ cao 

đẳng trở lên tham gia tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh 2025.6 

tháng 11/2025 ngành Công nghệ thông tin học tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô 

Hiệu Hưng Yên; 

Theo đề nghị của Ông Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển có điều kiện đối với 107 thí sinh là đối tượng tốt 

nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên tham gia xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ 

đại học hình thức vừa làm vừa học, đợt tuyển sinh 2025.6 tháng 11/2025 ngành Công nghệ 

thông tin học tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên (danh sách kèm 

theo). 
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Điều 2. Các thí sinh được công nhận các tín chỉ tích lũy đồng thời có trách nhiệm hoàn 

thành các học phần bổ sung (nếu có) để đảm bảo khối lượng kiến thức yêu cầu trong chương 

trình đào tạo. 

Điều 3. Các Ông/ Bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục, Trưởng ban Tuyển sinh 

- Hướng nghiệp, Trưởng ban Đào tạo, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTLT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
  

PGS.TS. Nguyễn Phong Điền 
 



Pháp luật đại 

cương

2(2-0-0-4)

Tiếng Anh 1

3(0-6-0-6)

Tiếng Anh 2

3(0-6-0-6)

Toán rời rạc

3(3-1-0-6)

NM các PP 

tối ưu

2(2-1-0-4)

Triết học 

Mác-Lênin

3(2-1-0-6)

Tư tưởng 

HCM

 2(2-0-0-4)

Nhập môn CNTT 

và TT

3(2-0-2-6)

Thực tập kỹ thuật

2(0-0-4-4)

1 20250803P Trần Văn An 29/12/1983 Thái Bình Nuôi trồng thủy sản
ĐH Nông nghiệp 1 

Hà Nội
X X X X VB2

2 20250804P Thái Bảo Anh 15/08/1998 Thái Bình Điều tra hình sự HV An ninh nhân dân X X X X VB2

3 20250805P Trần Tuấn Anh 06/06/1993 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

4 20250806P Vũ Thị Vân Anh 30/12/1990 Hải Hưng
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường

ĐH Sư phạm kỹ 

thuật Hưng Yên
X X X X VB2

5 20250807P Vũ Minh Bách 28/09/1997 Thái Bình Quản lý đất đai
HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X X X VB2

6 20250808P Hoàng Xuân Bách 24/11/1991 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng ĐH FPT X X X X X VB2

7 20250809P Trần Đình Bảng 24/06/1994 Thái Bình Quản lý nhà nước
ĐH Công nghệ và 

quản lý hữu nghị
X X X X VB2

8 20250810P Đàm Huy Bắc 31/10/1984 Hưng Yên Kỹ thuật cơ khí
ĐH Bách khoa Hà 

Nội
X X X X X VB2

9 20250811P Phạm Thị Ngọc Bích 25/09/1988 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

10 20250812P Nguyễn Gia Bình 03/04/1996 Thái Bình Quản lý nhà nước ĐH Nội vụ Hà Nội X X X X VB2

11 20250813P Vũ Viết Ca 16/06/1990 Hưng Yên Quản lý nhà nước
ĐH Công nghệ và 

quản lý hữu nghị
X X X X VB2

12 20250814P Nguyễn Quang Chiến 09/10/1988 Hưng Yên Luật ĐH Trà Vinh X X X X VB2

13 20250815P Trần Huy Chung 13/06/1984 Hưng Yên Công tác xã hội
ĐH Lao động - Xã 

hội
X X X X X VB2

14 20250816P Nguyễn Thanh Diễm 06/11/1992 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Chu Văn An X X X X VB2

15 20250817P Trần Ngọc Diệu 05/09/1987 Thái Bình Luật
ĐH Kinh tế - công 

nghệ Thái Nguyên
X X X X VB2

16 20250818P Lê Đức Dũng 25/05/1988 Hải Hưng Luật kinh tế, hành chính ĐH Chu Văn An X X X X VB2

17 20250819P Bùi Văn Dũng 24/11/1990 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

Tín chỉ tích lũy được

 công nhận theo kỳ học
Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TỪ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN 

THAM GIA XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT TUYỂN SINH 2025.6 THÁNG 11/2025

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-ĐHBK ngày         tháng        năm 2025)

TT
Mã số 

học viên
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Ngành học 

Đại học/ Cao đẳng

Trường cấp bằng 

Đại học/ Cao đẳng

Các học phần phải học bổ sung (X)
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Pháp luật đại 

cương

2(2-0-0-4)

Tiếng Anh 1

3(0-6-0-6)

Tiếng Anh 2

3(0-6-0-6)

Toán rời rạc

3(3-1-0-6)

NM các PP 

tối ưu

2(2-1-0-4)

Triết học 

Mác-Lênin

3(2-1-0-6)

Tư tưởng 

HCM

 2(2-0-0-4)

Nhập môn CNTT 

và TT

3(2-0-2-6)

Thực tập kỹ thuật

2(0-0-4-4)

Tín chỉ tích lũy được

 công nhận theo kỳ học
Ghi chúTT

Mã số 

học viên
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Ngành học 

Đại học/ Cao đẳng

Trường cấp bằng 

Đại học/ Cao đẳng

Các học phần phải học bổ sung (X)

18 20250820P Nguyễn Văn Duy 14/03/1993 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Chu Văn An X X X X VB2

19 20250821P Nguyễn Thị Duyên 01/03/1989 Thái Bình Quản lý văn hóa
ĐH Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương
X X X X X VB2

20 20250822P Đặng Tiến Dương 08/12/1989 Hưng Yên Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

21 20250823P
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
20/01/1988 Hải Hưng Luật ĐH Trà Vinh X X X X VB2

22 20250824P Nguyễn Đức Đằng 03/03/1980 Thái Bình Luật ĐH Trà Vinh X X X X VB2

23 20250825P Nguyễn Minh Đặng 01/07/1988 Hà Tây Lâm học ĐH Lâm nghiệp X X X X X VB2

24 20250826P Lê Duy Đông 17/04/1988 Hải Hưng Bảo hiểm
ĐH Lao động - Xã 

hội
X X X X VB2

25 20250827P Lại Hợp Đức 16/09/1992 Hưng Yên Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

26 20250828P Vũ Thị Hà 09/11/1989 Thái Bình Luật ĐH Vinh X X X X VB2

27 20250829P Nguyễn Thế Hải 20/08/1984 Thái Bình Luật kinh tế, hành chính ĐH Chu Văn An X X X X VB2

28 20250830P Đào Văn Hải 29/08/1985 Vĩnh Phú Công trình thủy điện ĐH Thủy lợi X X X X X VB2

29 20250831P Nguyễn Hoàng Hạnh 28/12/1983 Ninh Bình Việt Nam học
ĐH Dân lập Hải 

Phòng
X X X X X VB2

30 20250832P
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
21/02/1988 Hưng Yên Luật kinh tế ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

31 20250833P
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng
25/09/1992 Phú Thọ Phát triển nông thôn

HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X VB2

32 20250834P Trần Xuân Hiển 21/02/1997 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

33 20250835P Nguyễn Văn Hiếu 22/11/1981 Hưng Yên Luật kinh tế ĐH Chu Văn An X X X X VB2

34 20250836P Vũ Thị Hồng 11/11/1986 Hưng Yên Luật ĐH Luật Hà Nội X X X X VB2

35 20250837P Trần Thị Huế 23/05/1988 Hưng Yên Chính trị - Luật ĐH Vinh X X X X VB2

36 20250838P Phạm Hùng 08/02/1987 Thái Bình Luật kinh tế, hành chính ĐH Chu Văn An X X X X VB2

37 20250839P Nguyễn Văn Hùng 02/03/1998 Thái Bình Quản trị văn phòng ĐH Nội vụ Hà Nội X X X X VB2
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Pháp luật đại 

cương

2(2-0-0-4)

Tiếng Anh 1

3(0-6-0-6)

Tiếng Anh 2

3(0-6-0-6)

Toán rời rạc

3(3-1-0-6)

NM các PP 

tối ưu

2(2-1-0-4)

Triết học 

Mác-Lênin

3(2-1-0-6)

Tư tưởng 

HCM

 2(2-0-0-4)

Nhập môn CNTT 

và TT

3(2-0-2-6)

Thực tập kỹ thuật

2(0-0-4-4)

Tín chỉ tích lũy được

 công nhận theo kỳ học
Ghi chúTT

Mã số 

học viên
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Ngành học 

Đại học/ Cao đẳng

Trường cấp bằng 

Đại học/ Cao đẳng

Các học phần phải học bổ sung (X)

38 20250840P Nguyễn Đức Huy 21/10/1994 Hải Hưng
Công nghệ sau thu 

hoạch

HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X X X VB2

39 20250841P Trần Văn Huy 24/10/1989 Hải Hưng Luật ĐH Kinh tế quốc dân X X X X VB2

40 20250842P Nguyễn Văn Huyện 18/08/1985 Hưng Yên Luật kinh tế, hành chính ĐH Chu Văn An X X X X VB2

41 20250843P Phạm Bá Hưng 14/12/1990 Hải Hưng Báo chí

ĐH KHXH và Nhân 

văn - ĐH Quốc gia 

Hà Nội

X X X X X VB2

42 20250844P Tô Văn Hưng 03/06/1980 Thái Bình Quản lý văn hoá ĐH Văn hoá Hà Nội X X X X X VB2

43 20250845P Đào Thị Lan Hương 27/02/1988 Hải Hưng Kế toán ĐH Chu Văn An X X X X X VB2

44 20250846P Phạm Thị Hương 18/06/1989 Hưng Yên Quản lý văn hóa
ĐH Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương
X X X X VB2

45 20250847P Nguyễn Trọng Khải 16/01/1991 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

46 20250848P Tạ Hồng Khanh 13/07/1989 Hưng Yên Quản lý đất đai
HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X X X VB2

47 20250849P Bùi Duy Khoan 08/03/1985 Hưng Yên Giáo dục thể chất
ĐH Thể dục thể thao 

Bắc Ninh
X X X X X VB2

48 20250850P Bùi Đình Khuê 19/05/1991 Thái Bình Luật ĐH Kinh tế quốc dân X X X X VB2

49 20250851P Nguyễn Thị Lan 15/04/1993 Hưng Yên Phát triển nông thôn
HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X X X X VB2

50 20250852P Vũ Trọng Lịch 12/12/1989 Thái Bình Luật ĐH Thái Bình X X X X VB2

51 20250853P Đào Thị Liên 02/12/1982 Hải Hưng Hành chính học
HV Hành chính quốc 

gia
X X X X VB2

52 20250854P Trần Diệu Linh 29/10/1992 Thái Bình Bảo vệ thực vật
HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X X X VB2

53 20250855P Nguyễn Thùy Linh 08/09/1984 Hưng Yên
Xây dựng Đảng và 

Chính quyền, Nhà nước

HV Báo chí và 

Tuyên truyền
X X X X X VB2

54 20250856P Vũ Thị Thùy Linh 20/01/1989 Thái Bình Luật ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

55 20250857P Nguyễn Đức Long 20/09/1989 Thái Bình Quản lý nhà nước ĐH Nội vụ Hà Nội X X X X VB2

56 20250858P Trần Hải Long 16/11/1996 Hưng Yên Quản lý nhà nước
HV Chính sách & 

Phát triển
X X X X VB2
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Pháp luật đại 

cương

2(2-0-0-4)

Tiếng Anh 1

3(0-6-0-6)

Tiếng Anh 2

3(0-6-0-6)

Toán rời rạc

3(3-1-0-6)

NM các PP 

tối ưu

2(2-1-0-4)

Triết học 

Mác-Lênin

3(2-1-0-6)

Tư tưởng 

HCM

 2(2-0-0-4)

Nhập môn CNTT 

và TT

3(2-0-2-6)

Thực tập kỹ thuật

2(0-0-4-4)

Tín chỉ tích lũy được

 công nhận theo kỳ học
Ghi chúTT

Mã số 

học viên
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Ngành học 

Đại học/ Cao đẳng

Trường cấp bằng 

Đại học/ Cao đẳng

Các học phần phải học bổ sung (X)

57 20250859P Trần Hoàng Long 06/04/1988 Hải Dương Nuôi trồng thủy sản ĐH Nha Trang X X X X X VB2

58 20250860P Hàn Ngọc Lộc 20/10/1991 Hưng Yên Kế toán
ĐH Sư phạm kỹ 

thuật Hưng Yên
X X X X X VB2

59 20250861P Phạm Hà Ly 15/08/1990 Thái Bình Luật ĐH Luật Hà Nội X X X X VB2

60 20250862P Đỗ Duy Mạnh 27/10/1991 Thái Bình Kinh tế ĐH Thái Bình X X X X VB2

61 20250863P Lương Quý Mạnh 24/05/1993 Thái Bình Luật quốc tế ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

62 20250864P Nguyễn Nhất Minh 19/12/1997 Thái Bình
Công nghệ sau thu 

hoạch

HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X X X VB2

63 20250865P Nguyễn Thị Mỵ 01/03/1990 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Chu Văn An X X X X VB2

64 20250866P Vũ Khắc Nam 11/09/1992 Thái Bình Luật kinh tế, hành chính ĐH Chu Văn An X X X X VB2

65 20250867P Nguyễn Văn Nam 21/10/1992 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

66 20250868P Doãn Hải Ninh 20/06/1982 Hải Hưng Tin học HV BoxHill X X X X X X X HK1 HK4

67 20250869P Khúc Văn Ngọc 25/08/1987 Hưng Yên Kế toán ĐH Sao Đỏ X X X X X VB2

68 20250870P
Nguyễn Quang 

Nguyên
20/05/1990 Thái Bình Quản lý văn hóa

ĐH Sư phạm nghệ 

thuật Trung ương
X X X X X VB2

69 20250871P Nguyễn Thị Nhã 14/11/1984 Thái Bình Công nghệ thông tin
CĐ Sư phạm kỹ thuật 

Nam Định
X X X X X X X HK1 HK4

70 20250872P Nguyễn Thị Nhàn 02/04/1994 Thái Bình Xã hội học
HV Báo chí và tuyên 

truyền
X X X X VB2

71 20250873P
Dương Thị Hồng 

Nhung
29/10/1983 Hưng Yên Luật ĐH Luật Hà Nội X X X X VB2

72 20250874P Đào Văn Phước 11/09/1992 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Thái Nguyên X X X X VB2

73 20250875P Cao Hoài Phương 20/12/1991 Thái Bình Văn học

ĐH KHXH và Nhân 

văn - ĐH Quốc gia 

Hà Nội

X X X X X VB2

74 20250876P Trần Văn Phường 02/05/1988 Hải Hưng Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

75 20250877P Hoàng Thị Phượng 01/11/1991 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2
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Pháp luật đại 

cương

2(2-0-0-4)

Tiếng Anh 1

3(0-6-0-6)

Tiếng Anh 2

3(0-6-0-6)

Toán rời rạc

3(3-1-0-6)

NM các PP 

tối ưu

2(2-1-0-4)

Triết học 

Mác-Lênin

3(2-1-0-6)

Tư tưởng 

HCM

 2(2-0-0-4)

Nhập môn CNTT 

và TT

3(2-0-2-6)

Thực tập kỹ thuật

2(0-0-4-4)

Tín chỉ tích lũy được

 công nhận theo kỳ học
Ghi chúTT

Mã số 

học viên
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Ngành học 

Đại học/ Cao đẳng

Trường cấp bằng 

Đại học/ Cao đẳng

Các học phần phải học bổ sung (X)

76 20250878P Kiều Thị Phượng 26/12/1991 Hưng Yên Khoa học đất
ĐH Nông nghiệp Hà 

Nội
X X X X VB2

77 20250879P Tô Thị Phượng 02/09/1986 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

78 20250880P Nguyễn Hồng Quang 01/07/1984 Thái Bình
Công nghệ kỹ thuật điện 

tử, viễn thông

ĐH Kỹ thuật công 

nghệ TP HCM
X X X X HK4 VB2

79 20250881P Nguyễn Tiến Quang 01/01/1988 Thái Bình Báo chí
ĐH Khoa học - ĐH 

Huế
X X X X X VB2

80 20250882P Vũ Không Quân 07/05/1983 Hưng Yên Quản lý văn hóa ĐH Văn hoá Hà Nội X X X X X VB2

81 20250883P Đào Trọng Quân 25/05/1985 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Trưng Vương X X X X VB2

82 20250884P Nguyễn Văn Sơn 26/06/1994 Hải Hưng Công nghệ sinh học
HV Nông nghiệp 

Việt Nam
X X X X VB2

83 20250885P Phạm Văn Tân 24/05/1991 Hải Hưng Y tế công cộng ĐH Trà Vinh X X X X X VB2

84 20250886P Lê Văn Tấn 29/07/1989 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

85 20250887P Vũ Mạnh Tiến 06/08/1990 Hải Hưng Tài chính - Ngân hàng HV Tài chính X X X X VB2

86 20250888P Trịnh Quang Tiến 15/10/1988 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Chu Văn An X X X X VB2

87 20250889P Nguyễn Công Toản 28/09/1992 Hải Hưng Luật ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

88 20250890P Nguyễn Văn Toán 18/03/1990 Thái Bình Luật kinh tế, hành chính ĐH Chu Văn An X X X X VB2

89 20250891P Vũ Mạnh Tú 26/04/1989 Hải Hưng Luật ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

90 20250892P Đỗ Tiến Tuấn 16/03/1989 Hải Hưng Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

91 20250893P Đào Thị Thanh Tuyền 25/08/1985 Hưng Yên Luật ĐH Trà VInh X X X X VB2

92 20250894P Trịnh Thị Thanh 24/04/1986 Thái Bình Việt Nam học ĐH Sư phạm Hà Nội X X X X X VB2

93 20250895P Nguyễn Hữu Thành 02/10/1988 Thái Bình Luật ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

94 20250896P
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
22/11/1990 Hưng Yên Quản trị kinh doanh ĐH Chu Văn An X X X X X VB2

95 20250897P Bùi Đức Thuận 18/06/1992 Thái Bình Quản lý nhà nước ĐH  Nội vụ Hà Nội X X X X VB2
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Các học phần phải học bổ sung (X)

96 20250898P Phan Thị Thủy 04/11/1988 Hải Hưng Luật kinh tế ĐH Thành Đông X X X X VB2

97 20250899P Vũ Thị Thủy 29/05/1988 Hải Hưng Kế toán
ĐH Kinh doanh và 

công nghệ Hà Nội
X X X X X VB2

98 20250900P
Nghiêm Thị Hồng 

Thúy
11/05/1990 Hải Hưng Kế toán ĐH Điện lực X X X X X VB2

99 20250901P Bùi Xuân Trường 20/02/1984 Hà Sơn Bình Luật ĐH Mở Hà Nội X X X X VB2

100 20250902P Hoàng Xuân Trường 04/04/1986 Hải Hưng Quản lý văn hóa
ĐH Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương
X X X X VB2

101 20250903P Lê Văn Trưởng 24/10/1990 Thái Bình
Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng

ĐH KHXH và Nhân 

văn - ĐH Quốc gia 

Hà Nội

X X X X VB2

102 20250904P Nguyễn Xuân Trưởng 05/11/1985 Hưng Yên Luật ĐH Trà Vinh X X X X VB2

103 20250905P Vũ Văn Ước 19/12/1981 Hải Hưng Luật kinh tế, hành chính ĐH Chu Văn An X X X X VB2

104 20250906P Nguyễn Thị Bích Vân 19/01/1991 Thái Bình Khoa học môi trường

ĐH Khoa học Tự 

nhiên - ĐH Quốc gia 

Hà Nội

X X X X X VB2

105 20250907P Phạm Thị Thanh Vân 18/04/1987 Thái Bình Báo chí

ĐH KHXH và Nhân 

văn - ĐH Quốc gia 

Hà Nội

X X X X X VB2

106 20250908P Đỗ Thị Xan 01/06/1980 Thái Bình Luật kinh tế ĐH Chu Văn An X X X X VB2

107 20250909P Khúc Thị Yến 08/08/1995 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng HV Ngân hàng X X X X VB2

Danh sách có 107 thí sinh.
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